
High Distinction Distinction Credit Merit Participation

Huy chương Vàng Huy chương Bạc Huy chương Đồng   Khuyến khích
Chứng nhận tham 

gia

5 0 0 0 2 2 1

7 0 0 0 2 5 0

14 0 0 0 7 6 1

2 0 2 0 0 0 0

28 0 2 0 11 13 2

STT SBD Họ tên Ngày sinh Lớp Khối thi Trường Điểm Xếp hạng

1 590007 HÀ ĐỨC MINH 05/07/2010 9A4 9 THCS Mạc Đĩnh Chi 96 Distinction

2 590009 NGUYỄN NGỌC HUYỀN MY 16/10/2010 9A4 9 THCS Mạc Đĩnh Chi 96 Distinction

3 560270 BẠCH GIA BÁCH 08/03/2013 6A2 6 THCS Mạc Đĩnh Chi 65 Merit

4 560246 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 07/09/2013 6A2 6 THCS Mạc Đĩnh Chi 64 Merit

5 570125 MẠC QUỐC MINH 09/12/2012 7A4 7 THCS Mạc Đĩnh Chi 67 Merit

6 570229 NGUYỄN KIM XUÂN 27/01/2012 7A4 7 THCS Mạc Đĩnh Chi 68 Merit

7 580018 DIỆP HOÀNG GIA BẢO 15/10/2011 8A1 8 THCS Mạc Đĩnh Chi 65 Merit

8 580063 NGUYỄN HẢI KHÁNH 12/09/2011 8A1 8 THCS Mạc Đĩnh Chi 64 Merit

9 580076 NGÔ NGUYỄN BẢO LINH 15/08/2011 8A6 8 THCS Mạc Đĩnh Chi 62 Merit

10 580080 NGUYỄN QUANG MINH 09/09/2011 8A5 8 THCS Mạc Đĩnh Chi 63 Merit

11 580085 ĐÀO TUẤN MINH 21/06/2011 8A3 8 THCS Mạc Đĩnh Chi 68 Merit

12 580105 ĐỖ MINH PHÚC 17/11/2011 8A3 8 THCS Mạc Đĩnh Chi 62 Merit

13 580142 LƯU NGUYỆT VY 08/07/2011 8A1 8 THCS Mạc Đĩnh Chi 66 Merit

14 560151 VŨ BẢO KHANH 25/02/2013 6A5 6 THCS Mạc Đĩnh Chi 45 Participation

15 560315 ĐOÀN NGỌC QUYÊN 16/08/2013 6A5 6 THCS Mạc Đĩnh Chi 61 Participation

16 570005 NGÔ VI AN 01/02/2012 7A4 7 THCS Mạc Đĩnh Chi 53 Participation

17 570042 NGÔ MINH ĐỨC 31/10/2012 7A6 7 THCS Mạc Đĩnh Chi 61 Participation

18 570068 ĐOÀN QUỐC HUY 23/02/2012 7A4 7 THCS Mạc Đĩnh Chi 56 Participation

19 570172 NGUYỄN XUÂN PHÚC 27/02/2012 7A4 7 THCS Mạc Đĩnh Chi 60 Participation

20 570225 BÙI QUANG VŨ 06/09/2012 7A6 7 THCS Mạc Đĩnh Chi 60 Participation

21 580062 NGUYỄN ĐÌNH GIA KHÁNH 02/06/2011 8A1 8 THCS Mạc Đĩnh Chi 56 Participation

22 580077 NGUYỄN DIỆU LINH 25/09/2011 8A2 8 THCS Mạc Đĩnh Chi 54 Participation

Danh sách thí sinh:
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Tổng số

High Distinction: Vàng; Distinction: Bạc; Credit: Đồng; Merit: Khuyến khích; Participation: Chứng nhận tham gia

SÂN CHƠI TÌM KIẾM TÀI NĂNG TOÁN HỌC QUỐC TẾ

DANH SÁCH XẾP HẠNG VÒNG QUỐC GIA - ITMC 2025

TRƯỜNG THCS MẠC ĐĨNH CHI

Thống kê giải:

Khối lớp Tổng số Vắng

1



STT SBD Họ tên Ngày sinh Lớp Khối thi Trường Điểm Xếp hạng

23 580093 BÙI KIM NGÂN 07/07/2011 8A6 8 THCS Mạc Đĩnh Chi 58 Participation

24 580102 PHAN CAO PHI 03/07/2011 8A4 8 THCS Mạc Đĩnh Chi 48 Participation

25 580122 THÁI BẢO TRANG 01/03/2011 8A2 8 THCS Mạc Đĩnh Chi 58 Participation

26 580124 KHÚC MẠNH TRÍ 06/06/2011 8A5 8 THCS Mạc Đĩnh Chi 54 Participation

27 560065 NGUYỄN HỒNG CHI 10/02/2013 6A2 6 THCS Mạc Đĩnh Chi Vắng Vắng

28 580067 TRẦN ĐĂNG KHOA 09/05/2011 8A2 8 THCS Mạc Đĩnh Chi Vắng Vắng

BTC ITMC VIỆT NAM
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